
TRẦN XUÂN THIÊN AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐTTT 19B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.44.06.010.010/10/2000TrườngTrần Nhựt03081811571

3.23.02.09.001/11/2001AnĐỗ Thái03081911002

8.48.08.510.010/05/2001AnTrần Khánh03081911013

5.53.07.510.008/07/2001AnhĐinh Đoàn Nhựt03081911024

6.24.08.010.028/04/2001AnhNguyễn Tuấn03081911035

7.46.08.510.011/12/2001BảoĐỗ Gia03081911046

3.21.04.59.017/10/2001BảoHuỳnh Công03081911057

3.33.02.010.016/11/2001BảoLương Hoài03081911068

6.24.08.010.003/02/2001ChâuĐổ Bảo03081911079

6.06.05.010.025/05/2001ChiNguyễn Kim030819110810

4.42.06.010.003/02/2001ChíLê Văn030819110911

4.53.05.010.010/12/2001CôngPhan Thành030819111012

5.44.06.010.011/04/2001CườngNguyễn Chí030819111113

5.64.06.510.022/12/2001CườngNguyễn Tấn030819111214

5.03.06.59.003/06/2001DanhHuỳnh Công030819111315

5.95.06.010.016/02/2001DiệuNguyễn Thành030819111416

5.64.07.08.027/11/2001DuyĐặng Thụy Thanh030819111617

7.06.07.510.021/05/2001DuyHuỳnh Khánh030819111718

4.01.06.59.04/6/2001DũngTrần Văn030819111819

4.11.06.510.002/08/2001ĐanHoàng Cao030819111920

3.71.05.510.004/02/2001ĐạiLê Quốc030819112021

6.77.05.510.018/2/2001ĐạtNguyễn Tấn030819112122

5.03.06.59.025/02/2001ĐứcLê Tấn Hữu030819112323

2.51.03.08.028/07/2001ĐứcNguyễn Duy030819112424

6.17.04.010.030/08/2001ĐứcPhạm Minh030819112525

5.04.05.010.016/11/2001GiangTrương Trường030819112626

4.82.07.010.029/08/1996HảiPhạm Phú030819112727

4.42.06.010.004/08/2001HậuNgô Chí030819112828

5.24.05.510.025/05/2001HiếuĐoàn Minh030819112929

1.80.02.010.021/01/2001HiếuLê Huy030819113030

4.13.04.010.023/10/2001HiếuThiều Đoàn Thiện030819113131

5.95.06.010.017/03/2001HòaLê Khánh030819113232

5.03.06.59.005/09/2001HòaNguyễn Sĩ030819113333
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6.06.05.010.013/09/2001HuyChâu Nguyễn Quốc030819113434

5.04.05.58.004/10/2001HuyChâu Quang030819113535

6.44.08.510.017/10/2001HuyLê Thanh030819113636

5.75.05.510.016/1/2001HuyNguyễn Bảo Gia030819113737

3.33.02.010.023/01/2001HuyNguyễn Quang030819113838

5.24.05.510.008/06/2001HuyThái Quang030819113939

4.24.03.010.018/02/2001HùngPhạm Văn030819114040

4.12.05.59.019/09/2001HưngKhưu Quốc030819114141

5.03.06.59.008/05/2001HưngLê Thành Gia030819114242

3.91.06.010.024/08/2001HữuPhan Ngọc030819114343

4.42.06.010.027/02/2001KhangNguyễn Minh030819114444

5.13.06.510.026/05/2001KhánhNguyễn Đức030819114545

6.46.06.010.025/11/2000KhoaNguyễn Nguyên030819114646

5.95.06.010.001/02/2001KhoaVõ Đăng030819114747

3.92.05.09.020/08/2001KhôiNguyễn Minh030819114848

6.75.08.010.002/08/2001KiệtĐặng Anh030819114949

5.75.05.510.017/10/2001LâmTrần Thanh030819115050

6.15.06.510.008/10/2001LinhTrần Mai030819115151

2.00.03.08.02/5/2001LộcCông Tấn030819115252

4.42.06.010.025/12/2001LộcĐinh Văn030819115353

4.53.05.010.024/10/2001LộcLưu Phúc030819115454

5.01.09.09.008/11/2001LộcNguyễn Tài030819115555

5.24.05.510.020/04/2001LợiLê Đức030819115656

5.03.06.59.004/07/2001MỷNguyễn Thế030819115757

6.75.08.010.023/07/2001NamChế Phương030819115858

5.73.08.010.028/08/2001NamĐặng Đỗ Trung030819115959

3.41.05.09.022/09/2001NamLê Hoài030819116060

3.63.03.09.003/05/2001NghĩaHuỳnh Trung030819116161

3.71.05.510.019/08/2001NghĩaThái Nguyễn Minh030819116262

1.70.02.09.04/8/2001NgọcNguyễn Thị030819116363

4.22.05.510.015/04/2001NguồnLê Văn030819116464

5.84.07.010.016/08/2001NhânLưu Thi030819116565

1.80.02.010.002/10/2001NhânNguyễn Thành030819116666

5.73.08.010.026/12/2001NhựtNguyễn Thanh Minh030819116767

5.73.08.010.021/03/2001NhựtTăng Minh030819116868

4.73.05.510.06/3/2001NiệmNguyễn Chí030819116969

4.42.06.010.008/05/2001PhátBưng Tiến030819117070

4.02.05.010.027/05/2001PhongNguyễn Thanh030819117171

5.75.05.510.013/10/2001PhúLê Vũ Minh030819117272

4.73.05.510.019/07/2001PhúcHà Thiên030819117373
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5.84.07.010.029/01/2001PhúcLê Phú030819117474

6.86.07.010.013/04/2000PhướcNguyễn Lê030819117575

4.71.08.010.011/06/2001QuangTrần Văn030819117676

5.33.07.010.002/09/2000SangTrần Nguyễn Trường030819117777

5.75.05.510.025/01/2001SangTrần Tấn030819117878

3.71.05.510.029/06/2001TàiLâm Thành030819117979

5.22.08.010.004/06/2001TâmLê Minh030819118080

5.24.05.510.014/01/2001ThànhLâm Hiệp030819118181

4.31.07.010.005/7/2001ThànhNgô Đình030819118282

4.02.05.010.031/12/2001ThảoNguyễn Minh030819118383

2.20.03.010.01/10/2001ThạnhHuỳnh Phúc030819118484

5.04.05.010.025/08/2001ThiệnQuách Văn030819118585

3.51.05.010.023/09/2001ThiệnTrà Minh030819118686

5.03.06.59.013/06/2001ThuậnNguyễn Ngọc030819118787

6.75.08.010.008/02/2001TiếnNguyễn Công030819118988

5.13.06.510.022/01/2001TínhHuỳnh Đức030819119089

5.75.05.510.025/05/2001ToànNguyễn Phúc030819119190

6.35.07.010.012/07/2001TrânNguyễn Thị Bảo030819119291

3.84.02.010.007/06/2001TrungĐỗ Tường Quốc030819119392

4.11.06.510.022/08/2001TrungNguyễn Chí030819119493

4.11.06.510.026/08/2001TrungVõ Tấn030819119594

5.62.09.010.020/10/2001TrườngNguyễn Xuân030819119695

5.03.06.59.016/06/2001TuấnBùi Anh030819119796

5.03.06.59.006/06/2001TuấnCao Thanh030819119897

4.22.05.510.010/03/2001TuấnNguyễn Anh030819119998

4.24.03.010.006/02/2001TuấnNguyễn Hoàng030819120099

3.71.05.510.021/03/2001TuấnNguyễn Ngọc0308191201100

2.60.04.010.017/04/2001TùngLê Thanh0308191202101

5.03.06.59.001/07/2001ViệtLương Văn0308191203102

6.24.08.010.015/02/2001YếnHuỳnh Thị Hải0308191205103

H.Ghép -
CÐĐTTT17MT0.00.00.00.024/05/1997ĐứcLê Minh0308161159104

H.Ghép -
CÐĐTTT17MT5.44.06.010.008/04/1998SơnPhan Hoàng0308161215105

H.Ghép -
CÐĐTTT17MT5.02.07.510.010/09/1998TháiLê Quốc0308161227106

H.Ghép -
CÐĐTTT17MT5.03.06.59.006/08/1999LộcNguyễn Tấn0308171044107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 13 tháng 01 năm 2020

13(12.1%)33(30.8%)43(40.2%)15(14%)2(1.9%)1(0.9%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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